
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Mã số học sinh Họ và tên học sinh Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh Ghi chú

1 22ĐTCN1.002 Trần Thế Vinh 23 1 2006

2 22ĐTCN1.001 Trần Thế Minh 14 5 2007

3 22ĐTCN2.004 Châu Triệu Huy 11 3 2007

4 22ĐTCN2.006 Trương Tuấn Kiệt 19 4 2007

5 22ĐTCN2.007 Giang Thành Nghĩa 12 7 2007

6 22ĐTCN2.001 Trần Hoàng Bảo 15 10 2007

7 22ĐTCN2.008 Bạch Hiếu Phong 7 9 2007

8 22ĐTCN2.002 Trần Quốc Danh 8 6 2003

9 22ĐTCN2.003 Ngô Kì Đạt 11 8 2005

10 22ĐTCN2.010 Đinh Anh Tú 21 11 2007

11 22ĐTCN2.009 Nguyễn Minh Tâm 13 4 2007

12 22ĐCN2.003 Võ Nguyễn Minh Huy 29 5 2007

13 22ĐTCN2.011 Họt Tấn Vĩ 30 5 2007

14 22ĐTCN1.003 Nguyễn Duy Khương 17 6 2007

15 22ĐTCN2.012 Đặng Trần Đức Minh 25 7 2006

TRƯỜNG TRUNG CÂP NGHỀ 
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KHOA ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH HỌC SINH NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP KHÓA 22K15 - LỚP 22ĐTCN2
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